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Photographer 
Nhiếp ảnh gia  



 

 
Firefighter 

Lính cứu hỏa  



 
Police Officer 

Cảnh sát  



 

 
Chef 

Đầu bếp  



 

 
Teacher 

Giáo viên  



 

 
Librarian 
Thủ thư  



 
Hairstylist 

Nhà tạo mẫu tóc  



 
Veterinarian 
Bác sĩ thú y  



 
Doctor 
Bác sĩ  



 
Florist 

Người bán hoa  



 
Fashion Designer 

Nhà thiết kế thời trang  



 
Mechanic 
Thợ cơ khí  



 
Pilot 

Phi công  



 
Construction Worker 
Công nhân xây dựng  



 
Architect 

Kiến trúc sư  



 
Cashier 

Thu ngân  



 
Electrician 
Thợ điện  



 
Plumber 

Thợ sửa ống nước  



 
News Reporter 

Phóng viên thời sự  



 
Gardener 

Người làm vườn  



 
Sailor 

Thủy thủ  
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